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Th c hi n    ho ch s  5    - ĐP  ngày 13 03 2024 của  ội đồng ph i 

hợp phổ bi n, giáo dục pháp luật của UBNB huy n Tuần Giáo. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPH) xã Ta Ma x   

d ng  ế ho ch ho t động n m      nh  sau  

I. MỤC ĐÍCH  YÊU CẦU 

1. Mụ   í   

Tổ ch c th c hi n c  hi u qu  nhi m vụ của HĐPH theo  uật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật (P   P )   u ết đ nh số          Đ-TTg ng             của 

Thủ t  ng  h nh phủ  u  đ nh v  th nh ph n v  nhi m vụ, qu  n h n của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật v  các v n b n c  liên quan. 

N ng cao v  tr , vai trò của Hội đồng trong ho t động t  v n, gi p   N  xã 

ch  đ o, phối hợp th c hi n c ng tác P   P   b o đ m c ng tác P   P  n m 

     đ ợc tổ ch c th c hi n c  trọng t m, trọng điểm, đồng bộ, thống nh t, hi u 

qu . 

2. Yêu  ầu 

+ ám sát nội dung,  êu c u v  c ng tác P   P  đ ợc xác đ nh trong các 

V n ki n của Đ ng,  uật P   P , các v n b n qu  đ nh chi tiết, h  ng dẫn thi 

h nh  uật, các v n b n c  liên quan v  ch c n ng, nhi m vụ của Hội đồng qu  

đ nh t i  u ết đ nh số          Đ-TTg ng              của Thủ t  ng ch nh 

phủ  gắn v i vi c th c hi n các nhi m vụ ch nh tr  - pháp lý l n nh t của đ t n  c, 

của hu  n v  của xã  trong n m     . 

Phát huy vai trò t ch c c của HĐPH trong tham m u, t  v n triển khai th c 

hi n nhi m vụ, n ng cao hi u qu  phối hợp của Hội đồng  đồng thời đ  cao trách 

nhi m của các th nh viên Hội đồng trong vi c th c hi n nhi m vụ đ ợc giao. 

II. NỘI DUNG 

1. B n  àn  văn  ản   ỉ  ạo   ướn  dẫn tr ển k     ôn  tá  PBGDP  

và tr ển k     á   oạt  ộn   ủ  Hộ    n  năm 2024. 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

- Tham m u th c hi n    ng ch c T  Pháp. 

- Phối hợp th c hi n   ác ng nh th nh viên Hội đồng. 

- Thời gian th c hi n  Th ờng xu ên trong n m     . 

2. T  m mưu  giúp UBND xã   ỉ  ạo t ự    ện  á  n  ệm vụ PBGDP  

2.1. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, 

phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp 

- Nội dung tu ên tru  n  



+ Th c hi n th ng tin, phổ biến đ   đủ, to n di n các v n b n, ch nh sách 

cho cán bộ, Nh n d n  tập trung v o các luật, pháp l nh, v n b n m i thông qua 

trong n m     , những nội dung pháp luật thiết th c v i ng ời d n, doanh nghi p, 

các v n đ  xã hội quan t m, c n đ nh h  ng d  luận xã hội  pháp luật v  đ t đai, 

nh   , kinh doanh b t động s n  phòng chống tham nh ng, tiêu c c, lãng ph   

phòng, chống tội ph m  an to n giao th ng đ ờng bộ  b o v  m i tr ờng, an to n 

th c ph m  pháp luật v  phòng, chống b o l c gia đ nh, phòng, chống b o l c học 

đ ờng, vi ph m pháp luật trên kh ng gian m ng  trái phiếu doanh nghi p, lao 

động  b o v  tr  em  th c hi n d n chủ c  s   đ   m nh c ng tác tu ên tru  n v  

t nh h nh triển khai v  kết qu  th c hi n  u ết đ nh số     Đ-TTg ng   

           của Thủ t  ng  h nh phủ phê du  t Đ  án phát triển  ng dụng dữ li u 

d n c , đ nh danh v  xác th c đi n t  phục vụ chu ển đổi số quốc gia giai đo n 

    -    , t m nh n đến n m      (Đ  án   ) nh m t o s  đồng thuận trong xã 

hội v  Nh n d n tham gia th c hi n  tru  n th ng, n ng cao nhận th c v  v  tr , vai 

trò của pháp luật quốc tế. Đồng thời, ch  trọng th c hi n tru  n th ng d  th o 

ch nh sách, nh t l  những v n đ  n ng hoặc c  nhi u ý kiến khác nhau c n đ nh 

h  ng d  luận xã hội  gắn P   P  v i x   d ng, ho n thi n thể chế v  tháo g  

kh  kh n, v  ng mắc trong tổ ch c thi h nh pháp luật.  iáo dục ý th c tu n thủ, 

ch p h nh pháp luật gắn v i giáo dục t  t  ng ch nh tr , đ o đ c lối sống, lòng  êu 

n  c, t  h o d n tộc. 

+  ác nhi m vụ trọng t m v  phát triển kinh tế - xã hội, đ m b o quốc 

phòng, an ninh n m      v  giai đo n     -      v n b n liên quan đến ho t 

động s n xu t, kinh doanh, b o v , phát triển r ng gắn v i phát triển c   c ng 

nghi p c  giá tr  kinh tế cao, qu  ho ch đ t đai và các c ng tr nh trọng điểm của 

xã  gi i ph ng mặt b ng  phát triển du l ch v  b o tồn b n sắc v n h a tru  n 

thống, phát triển các s n ph m gắn li n v i du l ch, x   d ng n ng th n m i, kỷ 

ni m 7  n m chiến thắng Đi n  iên Phủ… 

-  hủ tr  th c hi n   ác ng nh th nh viên Hội đồng ph  hợp v i ph m vi, 

ch c n ng, nhi m vụ, qu  n h n v  l nh v c, đ a b n đ ợc giao qu n lý. 

- Phối hợp th c hi n   ác ban, ng nh, đo n thể xã có liên quan. 

- H nh th c th c hi n   an h nh v n b n ch  đ o, h  ng dẫn  tổ ch c kiểm 

tra  x   d ng báo cáo thống kê. 

- Thời gian th c hi n  Trong n m     . 

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

-  hủ tr  th c hi n    ng ch c T  Pháp (h  ng dẫn chung)   ác  th nh viên 

Hội đồng h  ng dẫn, triển khai trong ph m vi ch c n ng, nhi m vụ, qu  n h n v  

l nh v c, đ a b n đ ợc giao qu n lý. 

- Phối hợp th c hi n   ác ng nh th nh viên Hội đồng c  liên quan. 

- H nh th c th c hi n   an h nh v n b n ch  đ o, h  ng dẫn. 

- Thời gian th c hi n   uý III     . 

2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm tra, rà soát, kiện toàn đội ngũ, tuyên 

truyền viên pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho, tuyên truyền viên pháp luật 

-  hủ tr  th c hi n    ng ch c T  Pháp - hộ t ch. 

- Phối hợp th c hi n   ác  th nh viên Hội đồng của UBND  xã. 



- H nh th c th c hi n   an h nh v n b n h  ng dẫn,  u ết đ nh ki n to n 

HĐP P . 

- Thời gian th c hi n  Trong n m     . 

2.4. Tham mưu giúp UBND xã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện các 

Đề án, văn bản về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật 

- T  v n cho các th nh viên hội đồng xã th c hi n  

+ Đ  án “T ng c ờng n ng l c tiếp cận pháp luật của ng ời d n”  Đ  án “Tổ 

ch c tru  n thống d  th o ch nh sách c  tác động l n đến xã hội trong quá tr nh 

x   d ng v n b n qu  ph m pháp luật giai đo n      –    7”  Đ  án “Tu ên 

tru  n, phổ biến trong cán bộ, c ng ch c, viên ch c v  Nh n d n v  nội dung của 

  ng   c chống tra t n v  Pháp luật Vi t Nam v  phòng, chống tra t n” (Đ  án 

  T)  Đ  án “Tru  n th ng v  qu  n con ng ời giai đo n      –     ” Đ  án 

“Th  điểm đổi m i ho t động đánh giá hi u qu  c ng tác P   P ”  Đ  án “Tu ên 

tru  n, phổ biến nội dung c  b n của   ng   c quốc tế v  các qu  n d n s , ch nh 

tr  v  Pháp luật Vi t Nam v  các qu  n d n s , ch nh tr  (Đ  án I  PR) v  các đ  

án v  PBGDPL khác. 

+ Th ờng xu ên r  soát, củng cố, ki n to n tổ hòa gi i   c  s  v  đội ng  

hòa gi i viên theo qu  đ nh của  uật Hòa gi i   c  s  v  Ngh  qu ết liên t ch số 

01/2014/NQLT/CP-  TƯMTT VN ng              của  h nh phủ v  Ủ  ban 

Trung   ng Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam h  ng dẫn phối hợp th c hi n một số qu  

đ nh của pháp luật v  hòa gi i   c  s . 

+  ác nội dung liên quan đến các v n b n v  P   P , hòa gi i   c  s , xã 

đ t chu n tiếp cận pháp luật theo ch  đ o của c p trên. 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

-  hủ tr  th c hi n    ng ch c T  Pháp; các th nh viên HĐPH đ ợc giao 

chủ tr  các Đ  án. 

- Phối hợp th c hi n   ác th nh viên Hội đồng  tổ ch c c  liên quan. 

- H nh th c th c hi n   an h nh  h  ng tr nh,  ế ho ch v  các v n b n ch  

đ o, h  ng dẫn th c hi n. 

- Thời gian th c hi n     n m     . 

2.5. Tham mưu giúp UBND xã  triển khai thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ 

sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

- Tham m u th c hi n    ng ch c T  pháp. 

- Phối hợp th c hi n   ác th nh viên Hội đồng  trong ph m vi ch c n ng, 

nhi m vụ, qu  n h n v  l nh v c, đ a b n qu n lý. 

- H nh th c th c hi n   an h nh v n b n ch  đ o, h  ng dẫn  tổ ch c t  

kiểm tra, x   d ng báo cáo, thống kê. 

- Thời gian th c hi n  trong n m     . 

3.   ện toàn  nân    o   ệu quả  oạt  ộn   ủ  Hộ    n  p      p xã 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

- Tham m u th c hi n    ng ch c T  pháp. 

- Phối hợp th c hi n   ác th nh viên Hội đồng xã. 

- H nh th c th c hi n   an h nh v n b n ch  đ o, h  ng dẫn. 



- Thời gian th c hi n   uý II     . 

4. T  m mưu   o UBND xã     mớ  nộ  dun    ìn  t ứ  PBGDP  t eo 

 ướn  n ườ  dân làm trun  tâm 

- Nội dung th c hi n  

+ Đ   m nh th c hi n chu ển đổi số trong c ng tác P   P , vận h nh c  

hi u qu  Trang th ng tin đi n t  P   P  của c  quan, đ n v   khai thác tri t để 

các  ng dụng, ph n m m c  t nh n ng tr c tu ến, t  ng tác v   ng dụng tr  tu  

nh n t o, m ng xã hội để th c hi n P   P … 

+ Tham m u cho   N  xã h  ng  ng các cuộc thi t m hiểu pháp luật do 

Trung   ng, t nh tổ ch c. 

+ X   d ng m  h nh điểm v  phổ biến, th c hi n pháp luật t i c  s  gắn v i 

vi c th c hi n h  ng   c, qu    c v  m  h nh t  qu n cộng đồng. 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

- Tham m u th c hi n    ng ch c T  pháp  các  th nh viên Hội đồng, 

- Phối hợp th c hi n   ác  th nh viên Hội đồng xã. 

- H nh th c th c hi n   an h nh v n b n ch  đ o, h  ng dẫn. 

- Thời gian th c hi n     n m     . 

5. B n  àn  văn  ản  ướn  dẫn k ểm tr  và t    ứ  tự k ểm tr   ôn  

tác PBGDPL 

5 1  Ban hành văn b n ch  đ o, h  ng d n các ngành thành vi n  ĐP  tổ 

ch c  i m tra c ng tác PBG P  năm 2024 trong ph m vi ngành, l nh v c, đ a bàn 

qu n lý 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

- Tham m u th c hi n    ng  h c T  pháp. 

-    quan phối hợp   ác th nh viên Hội đồng xã. 

- Thời gian th c hi n   uý II     . 

5 2    ng tác t   i m tra của các Thành vi n  ĐP  xã. 

-  hủ tr  th c hi n   ác ng nh th nh viên HĐPH    N  xã (trong ph m vi, 

l nh v c qu n lý). 

- Phối hợp th c hi n  HĐPH xã, các th nh viên c  liên quan. 

- H nh th c kiểm tra  Trên c  s  h  ng dẫn của HĐPH hu  n, các thành 

viên HĐPH xã chủ động ban h nh  ế ho ch (hoặc v n b n tổ ch c triển khai) v  

tổ ch c t  kiểm tra c ng tác P   P , b ng h nh th c ph  hợp ( T  kiểm tra tr c 

tiếp hoặc th ng qua báo cáo). 

- Thời gian th c hi n   uý III, IV     . 

5 3    ng tác s    t, tổng   t 

-  hủ tr  th c hi n    ng ch c T  pháp tham m u cho  hủ t ch Hội đồng  

 ác ng nh th nh viên Hội đồng trong ph m vi nhi m vụ đ ợc ph n c ng. 

- Phối hợp th c hi n   ác thành viên Hội đồng v  các ban, ng nh, đo n thể 

xã có liên quan. 

- H nh th c th c hi n  b ng kế ho ch. 

- Thời gian th c hi n   áo cáo    tháng,    n m th c hi n lồng ghép trong 

báo cáo c ng tác t  pháp   tháng,    n m. 

6. Tư vấn   o UBND xã t  p tụ  tr ển k    t ự    ện  uật T  p  ận 

t ôn  t n  N  ị  ịn  s  13 201  NĐ-CP n à  23 01 201   ủ  C ín  p ủ v  

qu   ịn      t  t và   ện p áp t    àn   uật T  p  ận t ôn  t n. Tăn   ườn  



p      n quán tr ệt tớ  toàn t ể  án  ộ   ôn    ứ   v ên   ứ   n ườ  l o  ộn  

và N ân dân  á  qu   ịn   ó l ên qu n   n v ệ  t ự    ện  uật T  p  ận 

t ôn  t n trên  ị   àn xã 

-  h  đ o th c hi n   hủ t ch Hội đồng. 

- Tham m u th c hi n    ng  h c T  pháp - hộ t ch. 

-    quan phối hợp   ác  thành viên Hội đồng v  các ban, ng nh, đo n thể 

xã có liên quan. 

- Thời gian th c hi n  Trong n m     . 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ph  chủ t ch th ờng tr c Hội đồng (   ng ch c T  pháp)  H  ng dẫn 

c ng tác P   P  đối v i các v n b n pháp luật m i ban h nh, các v n đ  d  luận 

xã hội quan t m hoặc c n đ nh h  ng d  luận xã hội  đối tho i ch nh sách, pháp 

luật  biên so n, g i đ  c  ng, t i li u tu ên tru  n, P   P   củng cố, ki n to n, 

qu n lý gắn v i s  dụng, phát hu  vai trò của đội ng  tu ên tru  n viên pháp luật 

xã  r  soát, đ  xu t nh n rộng, phát hu  hi u qu  những m  h nh m i, cách l m ha  

trong c ng tác P   P   chủ tr , phối hợp v i các th nh viên Hội đồng tham m u 

tổ ch c các phiên họp của Hội đồng, tổ ch c t  kiểm tra c ng tác P   P . 

2. Ph   hủ t ch Hội đồng l  chủ t ch Ủ  ban MTT  Vi t Nam xã  T ng 

c ờng h  ng dẫn, phối hợp v i các các tổ ch c th nh viên trong triển khai c ng 

tác P   P   hu  động các tổ ch c xã hội tham gia P   P , vận động Nh n d n 

tu n thủ, ch p h nh pháp luật. 

3. Th nh viên Hội đồng l  c ng ch c V n hoá –  xã hội  tổ ch c, h  ng dẫn, 

đ nh h  ng chủ đ , tu ên tru  n,phổ biến các qu  đ nh pháp luật liên quan đến các 

v n đ  d  luận xã hội quan t m hoặc c n đ nh h  ng d  luận xã hội trên các 

ph  ng ti n tru  n th ng đ i ch ng, qua các chu ên trang, chu ên mục, ch  ng 

tr nh,  n ph m, b i viết v  P   P   triển khai c ng tác P   P  trong l nh v c 

th ng tin v  tru  n th ng… 

4. Th nh viên Hội đồng l  đ i di n lãnh đ o   đ n v  tr ờng TH  , TH, 

MN   h  đ o c ng tác P   P  trong nh  tr ờng, trong ng nh giáo dục  ch  đ o 

h  ng dẫn đổi m i nội dung, h nh th c, ph  ng pháp, ch  ng tr nh, nội dung 

P   P v  triển khai th c hi n tốt c ng tác P   P  trong nh  tr ờng  r  soát, 

bồi d  ng n ng cao n ng l c cho đội ng  giáo viên gi ng d   m n pháp luật, giáo 

dục c ng d n  biên so n, phát h nh các t i li u tham kh o phục vụ vi c d   v  học 

pháp luật trong nh  tr ờng  triển khai các ho t động P   P  ngo i kh a. 

5. Th nh viên Hội đồng l  c ng ch c v n h a – xã hội phụ trách m ng 

T &XH  Tổ ch c , h  ng dẫn P   P  đối v i các nh m đối t ợng đặc th , 

trọng t m l  phổ biến v  ch nh sách pháp luật đối v i ng ời c  c ng, ng ời cao 

tuổi, ng ời khu ết tật, tr  em, ch nh sách lao động, vi c l m, phòng, chống t  n n 

xã hội, giáo dục ngh  nghi p, b nh đ ng gi i, b o l c gia đ nh,…. 

6. Th nh viên Hội đồng là các , ban ng nh, đo n thể đ ợc giao chủ tr  th c 

hi n Đ  án,  h  ng tr nh v  P   P  hoặc P   P  cho đối t ợng đặc th  theo 

 uật P   P  ch  đ o, h  ng dẫn triển khai th c hi n c ng tác P   P  trong 

l nh v c qu n lý  ch  trọng triển khai c ng tác P   P  cho đối t ợng đặc th  ph  

hợp v i nhi m vụ, qu  n h n đ ợc giao. 

7. To n thể các th nh viên Hội đồng t ng c ờng ch  đ o, h  ng dẫn triển 

khai th c hi n c ng tác P   P  trong ng nh, l nh v c đ ợc giao qu n lý  trên c  



s  ch  đ o, h  ng dẫn của   N  hu  n, các ban, ng nh của hu  n,   N  xã 

t ng c ờng phối hợp v i các th nh viên khác của Hội đồng trong vi c P   P  

cho c ng ch c, viên ch c, đo n viên, hội viên v  nh n d n trên ddianj b n xã  th c 

hi n đ   đủ trách nhi m của th nh viên Hội đồng theo  u ết đ nh số          Đ-

TTg,  uật P   P  v  các v n b n pháp luật c  liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.   ng ch c T  pháp l m đ u mối, theo d i, đ n đốc vi c tổ ch c th c hi n 

 ế ho ch n  . 

2.  ác th nh viên Hội đồng tổ ch c th c hi n c  hi u qu  các nhi m vụ 

đ ợc giao t i  ế ho ch n  . 

3.  inh ph  b o đ m th c hi n các nhi m vụ của HĐPH xã t  nguồn ng n 

sách ph n bổ cho c ng tác P   P  của c p cho c ng tác HĐPH n m     .  ác 

th nh viên HĐPH chủ động b o đ m kinh ph  chi cho c ng tác P   P , t  nguồn 

ngân sách th ờng xu ên của xã theo qu  đ nh của  uật Ng n sách nh  n  c v  các 

v n b n h  ng dẫn thi h nh. 

Trên đ   l  kế ho ch ho t động của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 

của   N  xã Ta Ma. . 

Nơi nhận: 
-Phòng T  Pháp  

- Th ờng tr c Đ ng Ủy xã; 

- Th ờng Tr c HĐN  xã  

-  ãnh đ o UBND xã; 

- Các công ch c chuyên môn thuộc UBND xã; 

- các ban  ng nh  đo n thể xã có liên quan; 

- VP, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Mang 
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